
BẢNG TỔNG HỢP HAI MẶT GD HK1 - NH : 2013 - 2014Phòng GD&ĐT Krông Ana
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Lớp: 7A5. GVCN: Nguyễn Phú TrungTrường THCS Lương Thế Vinh

5331TbY5.15.0ĐĐĐ6.46.24.75.64.73.45.35.14.2BiTrịnh Vũ1

G3TG8.28.6ĐĐĐ9.07.98.08.57.18.67.78.28.3xDânĐinh Thúy2

G1TG8.58.7ĐĐĐ8.88.08.48.57.88.89.08.58.9xDiệuNguyễn Thị3

16TTb6.25.8ĐĐĐ5.86.25.86.75.57.87.16.74.6xDungHoàng Thị Thùy4

214TTb6.46.2ĐĐĐ7.07.04.84.85.57.77.86.66.9DũngTrần Viết5

28KY4.95.1ĐĐĐ5.93.74.54.05.26.75.05.82.7ĐạiĐoàn Văn6

TT6TK7.38.1ĐĐĐ7.66.37.96.86.07.68.76.87.6ĐạtCao Tiến7

TT10KK6.87.0ĐĐĐ7.66.16.57.16.36.88.35.37.0ĐứcNguyễn Văn8

119KTb6.05.3ĐĐĐ7.14.26.15.64.96.77.86.36.2HiếuNguyễn Trung9

G2TG8.39.3ĐĐĐ9.47.47.08.67.77.58.68.68.4xHòaVũ Ngọc10

18KTb6.26.8ĐĐĐ7.45.86.14.95.95.87.96.44.7HòaNguyễn Thanh11

20KTb5.95.8ĐĐĐ7.45.15.65.65.25.87.95.54.8HồngNguyễn Mạnh12

111TTb7.47.3ĐĐĐ7.98.07.28.36.46.68.37.16.4xHồngNguyễn Thị Thúy13

23KY5.76.1ĐĐĐ6.65.56.15.45.15.96.86.23.4xLinhĐinh Thị14

TT9TK6.97.5ĐĐĐ6.77.25.66.46.47.37.37.47.2MinhLê Nguyễn Ngọc15

17TTb5.75.5ĐĐĐ8.24.95.45.25.06.26.85.74.3xxMiriam ByăH16

29KY4.75.5ĐĐĐ5.95.14.03.03.95.36.25.62.9MừngNguyễn Đức17

21KTb5.86.2ĐĐĐ6.64.94.83.55.76.67.56.65.1NamNguyễn Đức18

24KY5.65.5ĐĐĐ6.95.35.14.94.76.47.35.74.2NamBùi Văn19

22KY5.96.9ĐĐĐ6.25.17.27.14.45.76.65.74.3xNăm ÊnũôlY20

13TTb6.66.1ĐĐĐ7.96.65.96.95.87.87.06.55.9xxNgọc Niê KđăH '21

24KY5.66.2ĐĐĐ6.84.45.25.35.95.47.36.03.2xxNhin ỄcămH22

TT8TK7.25.5ĐĐĐ9.17.16.66.47.47.47.77.47.8xOanhĐào Phương23

G3TG8.28.9ĐĐĐ9.47.98.08.07.28.28.87.78.0xQuyênTrần Thị24

115TTb6.35.1ĐĐĐ7.16.55.45.56.06.57.36.86.3xThanhLã Thị Lan25

226KY5.45.7ĐĐĐ6.75.35.34.95.05.27.35.73.2xThi NiêY26

329KY4.75.0CĐĐĐ6.64.95.24.33.74.85.44.82.1xThiên NiêY -27

27KY5.14.0CĐĐĐ6.24.54.74.84.25.56.96.43.9ThiệnNguyễn Bá28

TT5TK7.47.1ĐĐĐ7.37.06.97.66.97.78.66.78.3ThịnhPhạm Văn29

TT6TK7.37.7ĐĐĐ8.36.67.16.76.46.88.17.47.6ThứcĐỗ Liên30

12TTb6.86.4ĐĐĐ8.86.26.57.86.16.47.17.15.6xTrangVũ Kiều31
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Tỉ lệ

30293131312425222429313017Số học sinh có điểm từng môn >=5.0

7.57.46.66.97.16.37.07.67.06.8Bình quân khối

6.47.4666.15.76.67.46.55.6Bình quân lớp
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GDCDN.NgữĐịaSửVănTinSinhLýToán

, Ngày 03  Tháng 01  Năm 2014
Hiệu Trưởng

Nguyễn Thị Minh Nga

9.7%19.4%41.9%19.4%12.9%0%3.2%45.2%51.6%0%32.3%35.5%19.4%12.9%0%9.7%48.4%29%12.9%

3613640114160101164031594

Nữ DTDTNữTTGiỏiYếuTBKháTốtKémYếuTBKháGiỏi<3.53.5-<5.05.0-<6.56.5-<8.0>=8.0

Dân tộcDHTĐHạnh kiểmHọc lựcĐiểm TBCM

Người Lập Phiếu

Võ Đăng Kha


